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 Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE. www.theice.com 

Thị trường London kỳ hạn tháng 01/2023 diễn biến giảm trong tuần. 

Giá cà phê Robusta trung bình đạt 2.161 USD/tấn, giảm 1,45% so với 

tuần trước, và tăng 1,81% so với cùng kỳ năm 2021. Giá cao nhất 

trong tuần đạt 2.173 USD/tấn, giá thấp nhất là 2.140 USD/tấn.  

Thị trường New York kỳ hạn tháng 12/2022 diễn biến giảm trong tuần. 

Giá cà phê Arabica bình quân đạt 4.831 USD/tấn, giảm 2,54% so với 

mức giá tuần trước và tăng 11,23% so với cùng kỳ năm 2021. Giá cao 

nhất trong tuần đạt 4.953 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần đạt 4.756 

USD/tấn. 
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❖ Giá cà phê Robusta kỳ hạn 

T01/2023 giảm 1,45% so với 

tuần trước xuống mức bình 

quân 2.173 USD/tấn. 

❖ Giá cà phê Arabica kỳ hạn 

tháng 12/2022 giảm 2,54% 

so với mức giá tuần trước 

xuống mức bình quân 4.831 

USD/tấn. 

❖ Trong vụ thu hoạch 2021 - 

2022, Brazil đã sản xuất 58,1 

triệu bao cà phê, trong đó 

37,992 triệu bao được xuất 

khẩu. 

❖ Mỗi năm thị trường Đài Loan 

tiêu thụ 2,85 tỷ cốc cà phê, 

trong đó khoảng 600 triệu cốc 

là cà phê mang đi. 55% 

người Đài Loan uống cà phê 

mỗi ngày và đến quán cà phê 

trung bình 7 lần/tháng. 
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Trong vụ thu hoạch 2021 - 2022, Brazil đã sản 

xuất 58,1 triệu bao cà phê, trong đó 37,992 triệu 

bao được xuất khẩu. Điều kiện khí hậu bất lợi đã 

ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng cà phê trên 

khắp thế giới, kể cả ở Brazil. Theo một báo cáo 

mới của Bloomberg, dự trữ cà phê arabica của 

Brazil có thể đạt mức thấp kỷ lục vào năm tới. 

Ai Cập nhập khẩu 100% cà phê để tiêu thụ nội 

địa từ một số quốc gia, bao gồm Brazil - nhà sản 

xuất và cung cấp cà phê lớn nhất thế giới. Theo 

ông Hassan Fawzi, lãnh đạo Bộ phận Cà phê tại 

Phòng Thương mại Cairo, Ai Cập nhập khẩu 

khoảng 70.000 tấn cà phê hàng năm. Nhập khẩu 

cà phê của Ai Cập đã tăng lên khoảng 100 triệu 

USD trong 5 tháng đầu năm 2022 so với khoảng 

74 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái. Số liệu từ 

cơ quan thống kê chính thức của Ai Cập cho 

thấy, vào năm 2021, Ai Cập đã nhập khẩu 

145.000 tấn cà phê. 

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), mỗi năm 

thị trường Đài Loan tiêu thụ 2,85 tỷ cốc cà phê, 

trong đó khoảng 600 triệu cốc là cà phê mang đi. 

55% người Đài Loan uống cà phê mỗi ngày và 

đến quán cà phê trung bình 7 lần/tháng. 

Theo Cơ quan Tài chính Đài Loan, nhập khẩu cà 

phê của thị trường Đài Loan trong tháng 8/2022 

đạt 4,16 nghìn tấn, trị giá 30,18 triệu USD, tăng 

1,2% về lượng và tăng 9,9% về trị giá so với 

tháng 7/2022; so với tháng 8/2021 tăng 42% về 

lượng và tăng 94,6% về trị giá. 

Tính chung 8 tháng năm 2022, thị trường Đài 

Loan nhập khẩu cà phê đạt trên 30 nghìn tấn, trị 

giá 188,37 triệu USD, tăng 3,3% về lượng và 

tăng 37,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong tháng 8/2022, giá nhập khẩu bình quân cà 

phê của thị trường Đài Loan đạt mức 7.257 

USD/tấn, tăng 8,6% so với tháng 7/2022 và tăng 

37,1% so với tháng 8/2021. 

Tính chung 8 tháng năm 2022, giá nhập khẩu 

bình quân cà phê của thị trường Đài Loan đạt 

mức 6.266 USD/tấn, tăng 32,9% so với cùng kỳ 

năm 2021. 

 

 

Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của 

thị trường Đài Loan tăng từ tất cả các nguồn 

cung chính. Mức tăng cao nhất ghi nhận từ 

Colombia (tăng 61,7%) và mức tăng thấp nhất từ 

Ethiopia (tăng 24%). 

Trong 8 tháng năm 2022, thị trường Đài Loan 

nhập khẩu cà phê từ khoảng 50 quốc gia và 

vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, thị trường 

Đài Loan tập trung nhập khẩu cà phê từ các 

nguồn cung Brazil, Ethiopia, Colombia, 

Indonesia, Guatemala,... 

Theo Cơ quan Tài chính Đài Loan, nhập khẩu cà 

phê của thị trường Đài Loan từ Brazil trong 8 

tháng năm 2022 đạt xấp xỉ 8 nghìn tấn, trị giá 

29,88 triệu USD, tăng 17,7% về lượng và tăng 

66,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Thị phần cà phê của Brazil trong tổng lượng 

nhập khẩu của thị trường Đài Loan tăng từ 

23,32% trong 8 tháng đầu năm 2021 lên 26,58% 

trong 8 tháng năm 2022. 
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Nguồn: CTV AgroInfo  

Giá cà phê trung bình trong nước tại các tỉnh Tây Nguyên tuần này 

diễn biến giảm so với tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê Robusta 

bình quân trong tuần đạt 46.753 đồng/kg, giảm 1,06% so với tuần 

trước và tăng 16,09% so với cùng kỳ năm 2021. Tại Lâm Đồng, giá 

cà phê Robusta giảm 0,73% so với tuần trước, xuống mức bình 

quân 46.420 đồng/kg và tăng 17,64% so với cùng kỳ năm 2021. 

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay (FOB) tại cảng Sài Gòn tuần này đạt 

2.217 USD/tấn, giảm 1,43% so với tuần trước. 

Theo ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 9/2022 

đạt 100 nghìn tấn, trị giá 240 triệu USD, giảm 11,1% về lượng và 

giảm 9,8% về trị giá so với tháng 8/2022; so với tháng 9/2021 giảm 

3,0% về lượng, nhưng tăng 11,3% về trị giá. 

Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam 

đạt xấp xỉ 1,35 triệu tấn, trị giá 3,07 tỷ USD, tăng 13,7% về lượng và 

tăng 37,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong tháng 9/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam 

ước đạt mức 2.399 USD/tấn, tăng 1,5% so với tháng 8/2022 và tăng 

14,8% so với tháng 9/2021. 

Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê 

của Việt Nam ước đạt mức 2.280 USD/tấn, tăng 21% so với cùng kỳ 

năm 2021, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công 

Thương). 
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❖ Giá cà phê Robusta trung 

bình tại các tỉnh Tây Nguyên 

giảm so với tuần trước. Giá 

trung bình tại Đắk Lắk là 

46.753 đồng/ kg. Giá trung 

bình tại Lâm Đồng là 46.420 

đồng/kg. 

 

❖ Cà phê giao ngay tại cảng 

Sài Gòn giảm 1,16% so với 

tuần trước xuống mức 2.249 

USD/tấn. 

 

❖ Xuất khẩu cà phê của Việt 

Nam trong tháng 9/2022 đạt 

100 nghìn tấn, trị giá 240 

triệu USD, giảm 11,1% về 

lượng và giảm 9,8% về trị giá 

so với tháng 8/2022; so với 

tháng 9/2021 giảm 3,0% về 

lượng, nhưng tăng 11,3% về 

trị giá. 

 

❖ Việt Nam là nguồn cung cà 

phê lớn thứ 9 cho thị trường 

Đài Loan, lượng nhập khẩu 

đạt 715 tấn, trị giá 2,08 triệu 

USD trong 8 tháng năm 

2022, tăng 7,3% về lượng và 

tăng 42,9% về trị giá so với 

cùng kỳ năm 2021. 
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Xét về cơ cấu chủng loại xuất khẩu, tháng 

8/2022 so với tháng 8/2021, xuất khẩu các 

chủng loại cà phê robusta, arabica, cà phê 

excelsa giảm, nhưng xuất khẩu cà phê chế biến 

tăng. Tính chung 8 tháng năm 2022, xuất khẩu 

cà phê robusta, arabica và cà phê chế biến tăng, 

nhưng xuất khẩu cà phê excelsa giảm. 

Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải 

quan, xuất khẩu cà phê robusta trong tháng 

8/2022 đạt 98,18 nghìn tấn, trị giá 195,93 triệu 

USD, giảm 7,3% về lượng, nhưng tăng 5,5% về 

trị giá so với tháng 8/2021. 

Tính chung 8 tháng năm 2022, xuất khẩu cà phê 

robusta đạt 1,11 triệu tấn, trị giá 2,2 tỷ USD, tăng 

17,4% về lượng và tăng 44% về trị giá so với 

cùng kỳ năm 2021. 

Trong đó, Việt Nam tăng xuất khẩu cà phê 

robusta sang hầu hết các thị trường chủ yếu, 

như Đức, Italia, Bỉ, Mỹ, Tây Ban Nha, Nga, 

Anh,… Ngược lại, xuất khẩu cà phê robusta của 

Việt Nam sang một số thị trường khu vực châu Á 

giảm, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, 

Thái Lan và Malaysia. 

Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn thứ 9 cho thị 

trường Đài Loan, lượng nhập khẩu đạt 715 tấn, 

trị giá 2,08 triệu USD trong 8 tháng năm 2022, 

tăng 7,3% về lượng và tăng 42,9% về trị giá so 

với cùng kỳ năm 2021. 

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng 

nhập khẩu của thị trường Đài Loan tăng nhẹ từ 

2,29% trong 8 tháng đầu năm 2021 lên 2,38% 

trong 8 tháng năm 2022. 

Trong những năm gần đây, thị trường cà phê 

Đài Loan phát triển khá nhanh. Tuy nhiên, lượng 

cà phê nhập khẩu từ Việt Nam ở mức thấp. Việt 

Nam chủ yếu xuất khẩu cà phê Robusta, trong 

khi người Đài Loan lại ưa chuộng cà phê arabica 

và thích uống cà phê rang xay thủ công theo 

khẩu vị riêng. 

Nông dân đang chuẩn bị bước vào thu hoạch cà 

phê năm 2022. Hiện nay, giá cà phê trên thị 

trường đang ở mức cao, cà phê cũng được 

mùa, nên người dân hết sức phấn khởi, kỳ vọng 

bội thu. Thế nhưng, bà con cũng lo lắng vì tình 

trạng thiếu nhân công thu hoạch cà phê. 

Mặc dù chưa bước vào vụ thu hoạch, nhưng 

không khí mùa vụ đang hiện hữu ở khắp các 

nhà vườn. Theo bà con nông dân, năm nay thời 

tiết thuận lợi, cà phê không gặp khô hạn, nên 

sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao hơn 

năm ngoái. 

Toàn tỉnh Đắk Nông đang có 130.789 ha cà phê 

(trong đó, có 121.789 ha đang cho thu hoạch), 

sản lượng ước đạt trên 342.000 tấn. Năm nay, 

nhờ thời tiết thuận lợi, nông dân tích cực chăm 

sóc, nên năng suất cà phê của nhiều vùng đạt 

cao. 

Hiện nay, người trồng cà phê đang chuẩn bị lực 

lượng nhân công để bước vào vụ hoạch. Vụ cà 

phê năm nay, nông dân tiếp tục gặp khó khăn về 

nhân công, nhất là một số vùng trọng điểm như 

Đắk Mil, Đắk Song, Krông Nô... 

 

1.  https://www.theice.com/index 
2.  https:// www.iandmsmith.com/ 
3.  https://www.comunicaffe.com 
4.  CTV và trang tin Tin Tây Nguyên 
5.  https://giacaphe.com 
6.  https://www.comunicaffe.com/ 
7. https://vietnambiz.vn/gia-ca-phe-hom-

nay-610-thi-truong-trong-nuoc-tang-nhe-
100-dongkg-202210511275878.htm 

8. https://vietnambiz.vn/gia-ca-phe-hom-
nay-810-khu-vuc-tay-nguyen-dieu-chinh-
tang-300-dongkg-202210802413829.htm 

9. http://baodaknong.org.vn/nong-nghiep-
nong-thon/noi-lo-thieu-nguoi-thu-hoach-
ca-phe-95354.html 
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Giá cà phê nhân xô 

Đơn vị: VNĐ/kg 

Tỉnh/ huyện  Thứ 2    Thứ 3     Thứ 4     Thứ 5    Thứ 6  
  Trung 

bình   
 Tăng/ 
giảm  

LÂM ĐỒNG      46,100     46,500     46,500     46,500     46,500     46,420  -340 

Bảo Lộc      46,100     46,500     46,500     46,500     46,500     46,420  -340 

Di Linh     46,100     46,500     46,500     46,500     46,500     46,420  -340 

Lâm Hà     46,100     46,500     46,500     46,500     46,500     46,420  -340 

ĐẮK LẮK      46,433     46,833     46,833     46,833     46,833     46,753  -500 

Cư M'gar     46,500     46,900     46,900     46,900     46,900     46,820  -500 

Ea H'leo     46,400     46,800     46,800     46,800     46,800     46,720  -500 

Buôn Hồ     46,400     46,800     46,800     46,800     46,800     46,720  -500 

GIA LAI      46,333     46,733     46,733     46,733     46,733     46,653  -513 

Pleiku     46,300     46,700     46,700     46,700     46,700     46,620  -520 

Chư Prông     46,400     46,800     46,800     46,800     46,800     46,720  -500 

La Grai     46,300     46,700     46,700     46,700     46,700     46,620  -520 

ĐẮK NÔNG      46,350     46,750     46,750     46,750     46,750     46,670  -500 

Đắk R'lấp     46,300     46,700     46,700     46,700     46,700     46,620  -500 

Gia Nghĩa     46,400     46,800     46,800     46,800     46,800     46,720  -500 

KON TUM      46,400     46,800     46,800     46,800     46,800     46,720  -500 

Đắk Hà     46,400     46,800     46,800     46,800     46,800     46,720  -500 

HỒ CHÍ MINH 
(USD/tấn) 

     2,208       2,228       2,227       2,228       2,195       2,217  -32 

Nguồn: CTV Agroinfo, Giacaphe.com 
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